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STT Tên sách ĐVT SL

Lớp 1

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

5 Tự nhiên xã hội -  KNTTCS Bản 5

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 5

7 Âm nhạc - sách cánh diều Bản 5

8  Mĩ thuật - sách cánh diều Bản 5

9 Hoạt động trải nghiệm - sách cánh diều Bản 5

10 Giáo dục thể chất - sách cánh diều Bản 5

11 Tài liệu giáo dục địa phương Bản 105

Cộng Bản 150

Lớp 2

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

5 Tự nhiên xã hội -  KNTTCS Bản 5

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 5

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 5

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 5

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 5



10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 5

11 Tiếng Anh Bản 2

12 Tài liệu giáo dục địa phương Bản 110

 Cộng Bản 167

Lớp 3

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 4

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 4

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 4

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 4

5 Tự nhiên xã hội -  KNTTCS Bản 4

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 4

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 4

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 4

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 4

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 4

11 Công nghệ - sách KNTTCS Bản 4

12 Tin học - sách KNTTCS Bản 4

13 Tiếng anh Bản 4

 Cộng Bản 52

Lớp 4

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

5 Khoa học -  KNTTCS Bản 7

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 7



7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 7

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 7

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 7

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 7

11 Công nghệ - sách KNTTCS Bản 7

12 Tin học - sách KNTTCS Bản 7

13 Lịch sử địa lý -  sách KNTTCS Bản 7

14 Tiếng anh Bản 7

 Cộng Bản 98

Lớp 5

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

5 Khoa học -  KNTTCS Bản 7

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 7

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 7

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 7

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 7

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 7



11 Công nghệ - sách KNTTCS Bản 7

12 Tin học - sách KNTTCS Bản 7

13 Lịch sử địa lý -  sách KNTTCS Bản 7

14 Tiếng anh - Worbook Bản 7

15 Tiếng anh - Student Book Bản 7

 Cộng  105
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